
ỦY BANÁNHẬN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THANH__PHọ HO CHI MINH Độc lập - Tụ' do - Hạnh phúc 

SƠ XAY DỰNGịị 
Số: 756 5 /TB-SXD-KTVLXD Thành phố Hồ ChíMil7l1, Fĩgày.íỐ tháng Ồ năm 2026 

THÔNG BÁO 
VIV công bố gịá vật liệu xây dụ'ng 

trên địa bàn Thành pllô Hô Cllí Mỉnll tháng 02/2026 

Căn Cứ Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19 tháng 6 năm 2023; 
VCăn Cứ Luật Xây dụng Sổ 50/2014/QH13 ngày 718 tháng 6 năln 201A; 

Luật Sô 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năln 2020 Sửa đôi, bô Sung một sô điêu 
của Luật Xây dựng; 

Căn ̀ Cú` Nghị định số 1`0/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 
Chính phủ Vê quản lý chỉ phí đâu tư Xây dựng; 

Căn Cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 Cúa Bộ 
tru'ởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn Inột số nội dung Xác định Và quán lý Chì phí 
đầu tu' Xây dựng (đã được Sứa đổi, bổ Sung tại các Thông tư số 14/2023/TT-BXD 
ngày 29 tháng 12 năm 2023; Thông tư Sổ 01/2025/TT-BXD ngày 22 tháng 01 
nălĩì 2025; Thông tư số 60/2025/TT-BXD ngày 30 tlìáng 12 năln 2025 Cúa Bộ 
t1'ưởng Bộ Xây dựng); 

Căn Cứ Quyết định Sổ 1569/QĐ-UBND r1gà)* 17 tlìáng 9 năln 2025 của 
Úy ban nhân dân Thành phổ Về ủy quyền cho Gìáln đốc Sở Xây dụng và Lỉy ban 
nhân dân Xã, phường, đặc khu thực hiện một Sổ nhìệlĩl Vụ, quyền hạn Cúa Úy ban 
nhân dân Thành phổ Hồ Chí Mính trong công tác quản Iýr nhà Iìước thuộc lĩnlì 

Vực xây dựng; 
Sở Xây dụng công bổ giá Vật 1ìệu Xây dụng và Inột Sổ Vật tu- phổ biến 

trong công trình Xây dụ`ng đê làln CƠ Sở thaln khảo tịong việc lập Và quản lý` C111 

plìỉ đầu tư Xây dtrng công trình trên địa bàn Thành phô Hô Chí Mính như sau: 
I. Nội dung công bố giá 
NHÓM 1. THÉP XÂY DỰNG 
1.1. Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL 
Theo Công Văn số 97/TMN-KD lìgày 26 tháng 01 năm 2026 của Công ty 

TNHH Một thành viên Thép Miên Nam - VNSteel. 
1.2. Công ty TNHH Tllép Vina Kyoei 
Theo Công Văn số 01.26/VKS-KKG ngày 14 tháng 01 năln 202t3 V'ằISố 

02.26/VKS-KKG ngày 28 tháng 01 năm 2026 của Công ty' TNHH Tbep Vina 
Kyoei.



NHÓM 2. XIMĂNG 
2.1. Chi nllánlì Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long 
Theo Công Văn sộ 30/2025/CV-CNTL-TT ngày 24 tháng 12 năln 2025 

của Chĩ nhánh Côngty CÔ phân Xi măng Thăng Long. 
2.2. Chí nhánh Công ty CP Xi mãng Vìcem Hà Tiên - Xí nghiệp 

Tiêu thụ và Dịclì vụ xí mãng Vìcem Hà Tiên 
Theo Công Văn số 42/TTDV-PHTT ngày 23 tháng 01 nãln 2026 của Chi 

nhánh Công ty CP XỈ măng Vìcem Hà Tiên - Xí nghiệp Tiêu thụ và Dịch vL_1 Xi 
[năng Víceln Hà Tiên. 

2.3. Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long 
Theo Công Văn số 1099/TB-VCHL-KDTT ngày 25 tháng 7 nănì 2025 Ctla 

Công ty TNHH MTV Xi lnăng Hạ Long. 
NHÓM 3. VỮA 
3.1. Công ty Cổ phần Bê tông Fico Pan-United 

q ` 
Theo Công Văn Số FPU/06-2025 ngày 01 tháng 7 năln 2025 của Công ty 

CÔ phân bê tông FỈCO Pan-United. 
NHÓM 4. DÂY, CÁP ĐIỆN 
4.1. Công ty CP Dây Cáp điện Việt Nam (CADIVI) 
Theo Công Văn số 6661/CV-K.KD ngày 06 thálìg 8 năIì1 2025 của Công 

ty CP Dây Cáp điện Việt Nalìì (CADIVI). 
NHÓM 5. ÔNG CỐNG, CỌC BÊ TÔNG 
5.1. Công ty TNHH Xây dụ'ng Công trình Hùng Vu'0`ng 
Theo Công Văn Số 33 CVI-IV.25 ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Công ty 

TNHH Xây dựng Công trình Hùng Vu`Ơng. 
NHÓM 6. VẬT LIỆU LỢP 
6.1. Công ty TNHH Tôn Pomina 
Theo Công Văn số 166/2025-PMN ngày 17 tháng 12 năln 2025 của Công 

ty TNHH Tôn Pomina. 
NHÓM 7. GẠCH KHÔNG NUNG 
7.1. Công ty Cỗ phần Vật liệu xanh Đại Dũng 
Thẹo Công Văn số Q1.2026/CBG-SXD ngày 02 tháng 01 năln 2026 của 

Công ty Cô phân Vật Iiệu Xanh Đại Dũng. 
7.2. Công ty Cổ phần Tu' vấn Thiết kế - Xây dụ'ng Lê Hùng 

ỹ ` 
Theo Ộôlìg Vặn gổ 01/CBG/2026 ngày 28 tlìáng 11 năln 2026 của Công ty 

Cô phân Tư Vân Thíêt kê - Xây dụng Lê Hùng. 
7.3. Công ty Cổ phần Vật liệu Và Xây dụ'ng Bình Dương
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7 
Theo Công Văn số 28/MC-BCA ngày 01 tháng 02 năln 2026 Cúa Công ty 

Cô phân Vật liệu và Xây dựng Bình Dương. 
NHÓM 8. VẬT LIỆU ỐP LÁT 
8.1. Công ty Cổ phần Thạch Bàn Sài Gòn 
T1160 Công yăn gổ 01.26/DNCBG-TPHCM-TBSG ngày 01 tháng O1 nălìì 

2026 của Công ty Cô phân Thạch Bàn Sài Gòn. 
8.2. Công ty TNHH Sơn Thạch 
Theo Công Văn Sổ 01/CVST ngày 01 tháng 01 năln 2026 của Công ty 

TNHH Sơn Thạch. 
NHÓM 9. ĐÁ 
9.1. Công ty Cỗ phần Tân Cang 

` 
Theo Công Văn Sổ 55/08/2024-TC ngày 23 tháng 8 nãln 2024 cúa Công ty 

Cô phân Tân Cang. 
9.2. Doanh nghiệp khaí thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh 1 

Chi tiểt theo Phụ lục 1 đính kèm. 

923. Đả xây dụ'ng tham khảo giá thị trường theo báo cáo tình hình giá 
của các Uy ban nhân dân phu'Ờng, xã, đặc khu 2 

Chi tiết theo Phụ 1ục 2 đính kèm 
NHÓM 10. CÁT 
10.1. Công ty Cổ phần Tân Cang 

ly ` 
T1160 Công Văn số 55/08/2024-TC ngày 23 tháng 8 năm 2024 Cúa Công ty 

Cô phân Tân Cang. 

` 
10.2. Doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố 

Hô Chí Minh 3 

Chi tiết tlìeo Phụ 1ục 1 đính kèm. 

10.3.aCảt Xây dụ'ng tham khảo giá thị tru'ò`ng theo báo cáo tình llình 
giá của các Uy ban nhân dân phưò'ng, xã, đặc khu 4 

Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm. 
NHÓM 11. COFFA 

' Sở Xây dụ'ng lìlìậlì đ[1'ỢC báo Cảo Clịla 16 đơlì Vị (Ol đơn Vị đã hết lìạlì gíẩ)' phép khai tlìác khoảlìg SảlI)` trong dó 
CÓ 06 đơn vị báo Cáo Cơ bản phù hợp qu)/ định. ` _ 

1 SỞ Xây' d\_1"ng nhậlì đu`ỢC báo cáo của 07 don Vị: phu'Ờng Bình Quới, p]ìu'Ờng Bìnlì ”1`ân, plìu'ờl1g Câu Olìg Lãlìlìu 
plìtrờlìg Clìánlì HLl`ng, plIu'Ờng Phù Tlìọ, phu'ỜỊ1g '_l`hạl1h Mỹ Tây, phường Thông Tây Hội. Trong đó có 0] đơlì vỉ 
báo Cáo CƠ bàlì ph\`l lìợp quy định là plìường Câu Ong Lãlìh. 
3 S(ì` Xây dụììg nlìậxì d1I'ỢC báo Cáo Cúa 03 đơn Vị, trong đó có 01 đơlì Vị bảo cáo CƠ bản plìù hợp quy 
" SỞ Xây' dLl'l\g lìlìậìì đu'ỢC báo Cáo của 07 dơn Vị: plìườlĩg Bìlìlì Qllởí, phu'Ờng Bình Tân, pIìu'ò'ng Câu Oììg Lãnlì, 
plìuừlìg Clìảlìlì HLl'lìg. plìu'ỜIìg Plìú Thọ` plìu'ỜIìg Tììạnlì Mỹ Tây. plì1l'ò`lìg Thôlìg Tây' Hội. Ĩ`r0ng đó CÓ Ol dơlì Vị 

báo Cáo CƠ bản plìù lìợp quy' dịnlì là pì\Ll'Ờng Thông Tây I-lội.
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Không có đơn Vị thalìì gia công bổ gíá. 
NHÓM 12. BÊ TÔNG NHỤ"A NÓNG 
12.1. Công ty Cỗ phần Công trình Giao thông Sài Gòn 
Theo Công \'ăn số 47/CTGTSG ngày 16 tháng 01 năm 2026 Cfla Công ty 

Cổ phần Công trình Gíao thông Sài Gòn. 
12.2. Công ty TNHH bê tông nllụ'a nóng Anco 
Theo Công Văn số 0102/ANCO ngày 01 tháng 2 năm 2026 Cúa Công ty 

TNHH Bê tông nhụ'a nóng Anco. 
NHÓM 13. NHỤ'A ĐƯỜNG NHỦ TU'ƠNG 
13.1. Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn 

N ` 
Theo Công Văn số 47/CTGTSG ngày 16 tháng 01 năln 2026 của Công ty 

Cô phân Công trình Giao thông Sài Gòn. 
13.2. Công ty TNHH Cung ú'ng Nhụ'a đu'ò`ng (ADCO) 
Theo Công Văn Sổ 69/ADCO-HC ngày 15 tháng 01 năm 2026 của Công ty 

TNHH Cung ú`ng Nhụ'a đường (ADCO). 
NHÓM 14. BÊ TÔNG THU'ƠNG PHẨM (bê tông trộn sẵn) 
14.1. Công ty Cổ phần Bê tông FÍCO Pan-United 

I ` 
Theo Công Văn Số FPU/O6-2025 ngày 01 tháng 7 năln 2025 của Công ty 

Cô phân bê tông FỈCO Pan-United. 
14.2. Công ty Cổ llần Bê tôn và Xây lắ Hodeco P g P 
Theo (Ĩ5ông` Văn Số 42/BTHODECO/09/2025 ngày 1 1 tháng 9 năln 2025 

của Công ty Cô phân Bê tông và Xây ìãp Hodeco. 
14.3. Công ty Cỗ phần Sản xuất - Thư0`ng mại và Xây dụ`ng Việt 

Hàn 
Thẹo Qông Văn ẹổ VHC/GBT/01/2026 ngày 05 tháng 01 năln 2026 Ctla 

Công ty Cô phân Sản xuât- Thương mại và Xây dựng Việt Hàn. 
NHÓM 15. TRỤ ĐỀN 
Không CÓ đơn Vị tham gia Công bổ gíá. 
NHÓM 16. VẢI ĐỊA KÝ THUẬT 
16.1. Công ty Cổ phần sản xuất Thu'0`ng mại Liên Phát 
Thẹo Qông Văn số 260201-01/CV-LP ngày 01 tháng 02 năm 2026 Cúa 

Công ty Cô phân Sản xuât Thương mại Lỉên Phát. 
NHÓM 17. RỌ ĐÁ 
17.1. Công ty Cỗ plìần Sản xuất Thu`0'ng mại Liên Phát
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Thẹo Công Văn gổ 260201-01/CV-LP ngày 01 tháng 02 năln 2026 của 
Công ty Cô phân Sản xuât Thương mại Lỉên Phát. 

NHÓM 18. SƠN, BỘT BẢ CÁC LOẠI 
18.1. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Hoàng Gỉa 
Theo Công Văn Số 26001/TB-HG ngày 05 tháng 01 năln 2026 của Công 

ty TNHH Thương Inạĩ Dịch Vụ Xây dựng Hoàng Gia. 
18.2. Công ty Cổ phẫn Sản xuất So'n Hà Nội 

ỳ, 

Ĩheo Công,Văn số 01.11/CV-2025 ngày 25 tháng 11 nănì 2025 của Công 
ty Cô phân Sản Xuât Sơn Hà Nội. 

18.3. Công ty TNHH Yulung Paint Manufacturing (Việt Nam) 
Theo Côlìg Văn số 01/CV-YL ngày 10 tlìáng 7 năn] 2025 của Công ty 

TNHH Yulung Paint Manufacturing (Việt Naln). 
18.4. Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam) 
Theo Công Văn số 01/2026/NPV ngày 02 tháng 01 nănì 2026 của Công ty 

TNHH Nippon Paint (Việt Naln). 
18.5. Công ty TNHH So'n Thế Hệ Mó'i 
Theo Công Văn số 01.12.25/THM ngày 12 thảng 12 nălìì 2025 của Công 

ty TNHH Sơn Thê Hệ Mới. 
18.6. Công ty TNHH Sơn KOVA NANOPRO 
Theo Công Văn số 01-2026/CV-KN ngày 12 tháng 01 năln 2026 Cúa 

Công ty TNHH Sơn KOVA NANOPRO. 
18.7. Công ty Cỗ phần S0'll và chẩt phũ Hòa Bìnll 
Theo Công`Văn Sổ 08017/2026/CV/SXD-HBP ngày 08 tháng 01 nănì 2026 

cúa Công ty Cô phân Sơn và chât phú Hòa Bình. 
18.8. Công ty Cỗ phần Sìvico 

Ỉ ` 

Theo Công Văn số 01/2026/SVC ngày 05 tháng 01 năm 2025 của Công ty 
CÔ phân SỈVỈCO. 

NHÓM 19. TẤM THẠCH CAO 
Không có đơn Vị thaln gia Công bố giá. 
NHÓM 20. ỐNG NHỰA 
20.1. Công ty Cổ phần Nhl_l`a Châu Âu Xanh 
Thẹo Công Văn Sổ 11A2/CV/Europìpe-25 ngày 31 tháng 12 năln 2025 của 

Công ty Cô phân Nhựa Châu Au Xanh. 
20.2. Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa 
Theo Công Văn số 169/CV/ĐH-25 ngày 03 tháng 9 năm 202`5, Sổ 

25/CV/ĐH-26 ngày 21 tháng 01 năm 2026 của Côngty TNHH Nhụ'a Đạt Hoa.
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NHÓM 21. BÓNG ĐỀN VÀ PHỤ KIỆN ĐIỆN 
21.1. Công ty TNHH Xây dụ'ng Thư0'ng mại Tín Lọì' 
Theo Công Văn Sổ 009/TL2025 ngày 21 tháng 7 năln 2025 của Công ty 

TNHH Xây dựng Thương mại Tín Lợi. 
NHÓM 22. CỬA 
22.1. Công ty Cỗ phần Alumin Japan 
Thẹo C`ông Văn số 01/2025/ALMJP-CV ngày 01 tháng 10 năm 2025 của 

Công ty Cô phân Aìumin Japan. 
22.2. Công ty TNHH Sản xuất 'I`hu'0'ng mại Xuất nhập khẩu Đại Tân 

Thành 
T1160 Công Văn số OIĐTT ngày Ọ4 tháng 01 nălìì 202ó của Công ty' 

TNHH Sản xuât Thương mại Xuât nhập khâu Đại Tân Thành. 
22.3. Công ty Cổ phần ThưO'ng mại 125 

_Í ` 
Theo Công Văn số 002/VlXd125 ngày 26 tháng 01 năln 2026 Cúa Công ty 

Cô phân Thtrơlìg lnại 125. 
NHÓM 23. KÍNH XÂY DỰNG 
Iấhông có đO'n Vị tham gia Công bố giá. 
NHÓM 24. MÀNG PHẢN QUANG 
24.1. Công ty TNHH Đỉnh Phu'Ơng Nam 
Theo Công Văn số 04/2025/CV-ĐPN ngày 30 tháng 12 năm 2025 của 

Công ty TNHH Đỉnh Phu'ơng Naln. 
NHÓM 25. VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN KHÁC 
25.1. Công ty TNHH Sigen 
Theo Công Văn số 94/2025/SIGEN ngày 25 tháng 12 năln 2025 của Công 

ty' TNHH Sígen. 
25.2. Công ty TNHH GPS Việt Nam 
Theo Công Văn số 1806/GPS/CV/2025 ngày 18 tháng 6 năm 2025 Cúa 

Công ty TNHH GPS Việt Nam. 
25.3. Công ty Cỗ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam, tên viết tắt là 

BUSADCO 
Thẹo Công Văn số 251/CV-KHCNVN ngày 25 tháng 12 nălìì 2025 của 

Công ty Cô phân Khoa học Công nghệ Việt Nam. 
3. Một số nội dung cần lu'u ý 
1. Văn bản Cung Cấp thông tin gíá, đính kèm bảng niêln yết giá sản phấln, hàng 

hóa của Các doanh nghiệp Sản xuât, kính doanh nêu trên được Công bổ l<èIn theo Thông 
báo này được đăng tải trên Trang thông till điện tứ của Sỏ' Xây dụng Thành phổ
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Hồ Chí Minh theo địa chỉ llttp_s://SoxavdungẬ0chimínhcity.goV.vnlh0me (mục 
Thông tin chuyên ngành - Kinh tệ và Vật liệu xây dụng). 

2. Giá công bố nêu trên được Xác định và công bố theo giá lìiêlìì y'ểt do 
Các đơn Vị sản xuất, kinh doarlh Cung Cập, đồng thời có tham khảo giá thị trưò'ng; 
Chu'a loại t1`ừ Các khoản Chiết khẩu, hoa hồng, ưu đãi (nếu Có) của Các đơn Vị sản 
Xuất, kinh doanh. 

3. Giá Công bố của Các loại Vật liệu phổ biển nêu trên là giá dùng để than] 
kháo trong việc lập Và quản lý Chi phi đầu tư Xây dựng Công trình trên địa bản 
Thành phổ Hồ Chí Minh, không dùng để thanh quyết toán. Việc thanli quyết toán 
chi phí phải thực hiện phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành. 

4. Tổ chức, cá nhân liện quan khi Sử dụng thông tin Về giá Vật liệu để lập 
và quản lý Chi phí đầu tư Xây dụng Công trình: 

- T1'ưỜng hợp Vật liệu Xây dụng chưa có trong Công bổ giá hoặc đã có 
nhu'ng Chúng loại Vật liệu không phù hợp Với yêu Cầu về tiêu Chuẩn, quy Ciiuẳn, 
Chất lượng, khả năng Cung ứng và các điều kiện Cụ thể khác theo từng dự álì, 
Công trình thì giá Vật liệu Xây dụng để Xác định giá Xây du'ng Công trilih đu'ỢC tlìu 
thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá lựa chọn trên Cơ SỞ thanì khảo Các nguồn 
thông tin Vệ giá Vật liệu Xây dụ'ng theo hướng dẫn tại Thông tư số i4/2023/TT- 
BXD. 

- Khuyển khích lựa Chọn Vật liệu Xây du'ng tiết kiệm tài nguyên klìoálìg 
Sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện lnôi trường khi lập báo cáo nghiên Cứu khả 
thì, thiểt kế xây dựng và Xác định Chi phí đầu tư Xây dụng cho Công trình, dự án 
nhưng phải đảln bảo hiệu quá đầu tư và đáp ứng yêu Cầu của dự án; trường họp 
dự án có yêu cầu phải sứ dụng Vật liệu Xây dựng đặc thù, không phổ biển tI'ên thị 
tI`L1`Ờng, hoặc Sứ dụng Vật liệu nhập khẩu thì phải thuyết ininh Cụ thể trong Báo 
cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật Và thuyết minh thiểt kể xây dựng theo quy' định. 

- Phải hoàn toàn Chịu trách nhiệm khi lựa Chọn Sử dụng thông tin giá \7ật 
liệu trong Bảng công bố này, chịu trách nhiệm quản lý Chi phí đầu ĨƯ,XâX dịrng 
theo đúng quy định của Luật Xây dụng, Luật Sửa đổi, bô Sung một SÔ điêu Cúa 
Luật Xây dụng Và Các quy định hiện hành Có liên quan. 

- Khi Các đơn Vị thực hiện khảo ẹát, kác định giá vật iiệu; đề nglìị luu ý 
về việc Vật liệu phải đáp ứng yêu cầu Vê chât lượng Sận phâm, hàng hóa; quy 
Chuẩn, tiêu Chuẩn kỹ thuật theo Wquy định của Luật Chật lượng sản phâlìì, hàng 
hóa, Luật Tiêu chuận Và quy Chuân kỹ thuật. 

- Thường Xuyên 1`à Soát, báo Cáo và đề Xuất Sở, Xây dụng cập nhật Các 
loại Vật 1iệu`Xây đựng chủ yểu, thiểt bị Cộng ttình ,phô biên Vào dạnh Inục đê Xem 
Xét Công bố giá; các khó khăn, vướng măc, đê xuât giải pháp, kiên nghị (nêu CÓ), 
để được hưóng dẫn, hoặc tổng họp báo cáo Bộ Xây dụng tháo gỡ kịp thời. 

5. Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư sộ 04/2023/TT-BXD ttgzịy 
30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Xây dựng: "Đôi" với các tô Chức, cả nlĩân sản xucìt,

~
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nhập khất! hàng hóa VLXD đã được cấp Giấy cl7ú'I7g nhận hợp quy phù họp Qzlỉtrt 
Chuẩn tlũzlật QCVJV I6.`20l9/BXD và Giấy chứng nhân côn hiệu lLt'c thì đtIỌ'c 

pỈ7ếp .ĩ12' dụlĩg Giấy chủng nhân hợp quy và dấu họp quy C110 đếlĩ klĩỉ kết ltiệu ỈỤ`C 
của Gíâỷ CỈ'ILĨ'Hg nhân đó D0 đó, một Sổ thông tin Về chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa trong V'ăn bản cung cắp thông tin giá của các doanh nghiệp sản Xuất, kinh 
doanh nêu trên Vẫn còn áp dụng QCVN 1622019/BXD do giấy chứng nhậlì hợp 
quy Còn hiệu lực. 

6. Đổi Với Các ioại Vật liệu Chống cháy,_Các đơn Vị Cần 1u'u ý Xelìì Xét, 
đánh giá theo các yêu Cầu kỹ thuật của Quy chuấn kỹ thuật quốc gia về An toàn 
Cháy cho nhà và công trình và Các tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng đu`ỢC 
Viện dẫn tI`ong quy chuẩn, theo quy định của pháp luật về phòng cháy và Chũ`a 
Cháy. 

7. Đề nghị Các doanh nghiệp sản Xuất, kinh doanh Các loại Vật ìiệu được 
Công bố giá 

- Cung Cấp đầy đú thông tin về hoạt động sản Xuất, kinh doanh, giá và 
Chất IưỌ`ng sản phẩln, hàng hóa theo quy định pháp Iuật khi CƠ quan quan Iý Nhà 
nước CÓ yêu cầtl và Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính Xác của thông 
tilì đã Cung Cấp. 

- Ĩhụ'C hiện Các nghĩa Vụ của tổ Chức, cá nhân sản Xuất, l<inh doanh theo 
quy định pháp luật về hoạt động doanh nghiệp, thương mại, giá, tiêu Chuẩn, quy 
Chuẩn kỹ thuật, Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định khác có liên 
quan. 

- Không Vi pliạln Các hành Vi bị Cấm trong hoạt động sản Xuất và kinh 
doanh sản phẩm, hàng hóa theo quy định pháp luật. 

Trong qL1á t1`ình thực hiện, nểu có khó khăn, vướng Inắc, đề nghị báo Cáo, 
đề xuất, kiển nghị về Sở Xây dựng Thành phổ Hồ Chí Minh (Phòng Kinh tế và 
Vật liệu Xây dựng, số 60 Trương Định, phu`Ờng Xuân Hòa, Thành phổ Hồ Chí 
Minh) hoặc CƠ quan quản lý Nhà nước có thẩin quyền để được Xem Xét, hu'Ớng 
dẫn thụ'C hiện./LW 
NơfnIgậl1=Ổ“ KT. GIÁM ĐỐC 
"B? Xa! d*'“Ếễ` 

_ 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Cac So ban nganlì, 
- UBND PhL\'Ờlìg,nXẫ, đặc klìu; 
- Giáln độc SỎ` (đê báo Cáo); 
- VPS (đê đălig tái xVebSite); 
- izLl'Ll1 VT, KTVLXD/NTB, NTHH. 
Đ'llk` .'02Pl Í ,`V II1 elĩĩ ĩụ ĩ_lC (ồi) ~~ 

Khải Quốc Bình



I. D,'\ x.Ă\' Dl_ ̀ .N(;

~ 

í`u'<`Tl1*,I độ Khá năng 

Nh , A ptfầm Qu)' chuắll,liêu HÉỮẦCÚZĨ 
,_ .A ỹ.. 

Giá lìziịn (chu.Ĩ .lfqch SE cung lẵng. ›l`rữ lượng Ghi chủ 
Om \'ạt \ạt Ilẹu xa) .* A _. V 

IlẸĩ,u_\en kha! Í) Đlưu klẹn ,. AA bao gon] tllue wo! ky nlem \'EÌ tIlu'c te al , , , 

St' liêu* du-ng thời 
ĐƠ” "Ị “h“"'“ ky' Q”” cách trang thái bão thu'ơng mai ` ạ" “h“y'”“k giá Iri gia trước (T\`l lê`°Az thổi điêlẫx 

kha' 'ha“ ("" 'r'-'“g 
. y. h .A ỉc . . . . . _ 

. g. 

điêm hiện tại 
t “ạt hòa hoặc mác tãng)* tăng/giám) hiện tại 

cò" I'-" (M3) q“y đ°') 

đá dăm (m3/tháng) 

1 I\'Iú đá Thanh Tâm của Công l_»v Cổ phần 'l'IuanIt 1`ãm (Khu phố Ông 'l`rịnl1,pI1u'ỉYng 1`ân Phu-ớc, Thành phố Hồ Chí ]\'Iinh) 

Đá xây Đá 1x2 (10› Ả QCvN16:2Ol9/ 
dkrng 25) 

tan BXD 292,945 5.000 1.52 

Đá xây Đả 1x2 (I5- I; 
QCVN\ó:20IỌ/ 

dựng 30) 
tan BXD Khú ăn 

290.182 40.000 1`52 

Đ' ,'ễ ; TCCS01/ĩ`HAN 3 " Ế °“'Ềg " - ^ 
2' "y Đá 2I)x40 tan , . ứng. công suát G'” ba" 'ĨỄ“ 231.091 16,000 1.64 
dựng HIAM tg. đ 1 ( 

.1) 
phương tien 

7 467 705 
› ,, V 

. 
OI a mỌ , 

' 

. . . 

ĩaưầễy Đả mi sàng tân QCVỀLÊZOI9/ lìãln là 
be” tạ' 212.727 4.000 1.5 

- 750.000m3 
Đả xãy , , L QCvNló:2019/ 
dụng Bọt đa (0-6) tan BXD 215.454 30.000 1,5 

Đá xãy' , ,v QCVN16:2019/ 
dụng 

Đa 4*ó tan BXD 234.000 1.000 1.56 

2 Mò lô 14 núi Thị vải, xã Châu Pha của Công ty TNIIH KT Sx \'LxD Thuận Lập (.Âp 6 xã Châu Pha, 'l`Ilã`lnh phổ Hồ Chí Minh) 
D' V” 

, z 

dĩẵềy Đa 1x1 tan TCVN 7570 5xl9; 5x20mm 209.091 20,000 

ĩịắịy Dá Ix2 tấn TCVN 7570 5x23,5mm gíao hàng Ịẽn 200.000 I8.000 

Đ Đ M phuơngtỉện vận 
, , ,, . .R 

L 
4 l› Ấ _ “Xay °` 

. 

'Ca 
tan TCVN 7570 0,1x6:nm - O trạlìg thai Chuyen bcn ĩììua 181.818 |5_000 

ỞWẾ Tllan bão hòa: 262 tại kho bãi Công Không cung D' v^ Đ'M' àn .. MP ,'Ấ ó,chã ; . 

dĩầẵy aTir'aĨì 
Ế tấn ì(.VN 7570 5x13mm a 

WLĨB chỉ 
“ 

cup dịch ýụ 181,818 8.000 15.468.626 
' 

V _ 

' 4 ,A 
` 

. vận chtlyẻn 
Đá xãy Da5”7v“4X6' tấn 

TCVN 40-60 mm 0' 
Đ- M`nỆ“1 `- 172.727 4.000 

dụng chuân 8857:2011 3 acet ucĩal 
^ hí Đá xây Đá 5x7 (4xó) ,r TCVN 

_ 

“ẵ“Ye“= P 

dựng kho chửa 
'an 8857:2011 

40 60 mm BVMT' 1ó8"'82 “ 

Đá xãy Đá cấp phối ; TCVN 
dựng OX4 X3111] 

tan 885912011 
37.5 mm 163.636 6.000



Vxlỏ dá ̀ l`ân .\lỹ. \ă Thu~:`›`ng 1`ân của (`ông t_\' ('ổ pllần Kllnáng sản \'à Xã} dụ=ng Bình Dlr0'ng (Sổ 8 Ĩ\`gu)`ỗn Thị l\linh Khai. tố 9. khu phố llòa I.ân 1, phưò'ng`l`h1lận Giao, ĩ`hành phố Hồ (Ệhí

~ 

\lírIll) 

1›z"a \íì_\ _. 

í`<'\'N _ 
ì 

Ị 

E 

› _ 

tlềrĩlg 
[ì.1 I \ 1 1.111 

xx5t):zK)lI 
()3 > 2(ì1\ìI1. 

I 

II' 

lồ2.Ji)r) 

.\ Li g 

IJí› ỷ_K. 
ừ Ị 

,I cv\. _ 
C lí l1t_ìIL<›1ản , , B 

dỉrầễ} Du 0 x 4 Iaỉì 
885ọí2Ể)11 

UD - 40IììI1ì _' Ii`ạJì1 Cội. l28.00U 
' ” kIìỔr`ì bí\ gônì ' 

,v 

`
' 

Vôĩ chỉ 
Chu>`Cn do 11.731.886 

Đá xâầv Đá D"`“" tỉm 
y1`CVN 

I) 75mm đđbổc 
\\l ` lềxì 

Các Ổ”” ̀ ị lự 155 ZIJO 
› 

Ẩ -ọẳ 
N B I 

, 

-F I 

dựng 02ĩ 883 20] I phương lện Vyận 
đmì nhlẹm 

Ĩ1Ll\'ềIì lai mó Đá xây , _ ,r TCVN C ' ' " 

dụng Đa Ml tan 8859:2011 
0 - 08mm 132.5()0 

4 
Rlủ dá Tam Lập 3, xă Phú Gíáo của Công t)' Cổ phần Khoáng sản \'à Xâj' (lựng Bình Du-ưng (Sồ 8 ›lgu_w~ễn Thị Dlinh Khai, tổ 9, khu phố Hòa Lân 1, phu-ừng Thuận Giao, Thành phổ Hồ Chí 

Nĩinh) 

Đá xây , 
V 

; TCVN _ 

dụng Đa 1x2 tan 757022006 05 - 20mm 2J0.0()() 

Đả xãy , ỷ t_y TCVN Khối lugmg cling _ 

dụng Đa 4x6 [dn 7570:2006 20 - 70n1n1 Cấp tínlì theo tấn Ấ VÃ 
l7J.0()0 

N 
qua ì“ra.In Cân Khoi-Ig Vạn 

. . 
' 

` 
“' huyên, Vân Đa xa;r , _r TCVN kh' b ^ C 

Ạ
' 

dụng Đa 0x4 tajì 8859:2023 
05 - 40mm 

Vãẵịẳuĩẵnằĩẵị Ệhuyen ạc I60.000 64879vl34 
-bốc XIĨIC lên 

Đá xây , .V ĨCVN . h '^ v” - Đ /2 _ p Lrmìglìẹn vạn
_ 

dụng 
a0`< 5 tan 8859:2023 0 Zãmm 

Chu)vển tại lnò. 
220 (JOO 

Đá Xây , . L TCVN 
dụng Đa Ml tan 8859:2023 

0 - 08mm 190.000 

5 Iwlỏ đá xây dựng lô 14A núi Thị Vãi, xã Châu Pha của Công ty Cỗ plìần Phủ Đức chính (Tổ 1, ấp 6, xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Ivlinh) 

Đá Xây , , TCl'A' _ 

dụng 
Đa OX4 mà 8859__2023 

285.000 II9.622,J0 

Đá xãy . _ 
TCPYV 

dựng Đa 1x2 m3 7570__2006 
345.455 444.343,75 

Đá xâ)' , , . 
ĩ`C`l*N 

dựng Đa ml Sang m3 7570__20o6 
272.727 64.826,25 

Đá Xây , . . 

d 
Đa ml bụl m3 272.727 l08.707,50 

Ưng



hiỏ đá vâpv dụ'ng Rạch Rạt thuộc xã Phú (ìỉálj của (rông t_\` Cổ pllần Khoáng sản `,\'Iiền I)ông .AIIP (Sổ 112/125, ấp Tân Tllịnh. xã Pllú Giáo. Thành phố Hồ Chí :\1inh) 

lìză xit) ~ /Z`ỉ '\` Ã 

Áll›lxìg 
IJLÌ Í]\-1 ìéìlì 

_kấTfl_2()1IỨ 
Ỉầậãlì Ìịfl ỉììtì l(ì(J.lìtl() 

ljíì xả) Iìả Ấ)\4_lJlììEl` 
lfìlì 

.lV(`I4l\ 
lẳ'r\I\tậ1iIìì\v 223.(l(>l) 

dịrng 23 

Ììá xễìx r ĨỈ`í 4.\` . › 
' ' 

.' ị ầ I `s ,Ế , 

dkrng 
F)a 1x2 l lớ lìlì 

7›s70i_2I)í,6 
ẵìlì tại nìo 7 39 000 

' -' 
v . 

/ `I"\`
, 

lỉìaựầẵă Đá 1x2 L25 Iâlì Zlrjoớ 
Bán Iại nìỏ 240.000 

Đá xây , . . A 
7`f'Y'.ừ/` 

, . . 

k . B'
. 

dựng 
Đa H1] bụ! IIH 

73 7n__2()06 
dn Iại mo 140 000 

, ,. 
V V 

- ,,Wr _ _ 

fìdĩrẵẵầ Đá mí sàng tân 75ẩẵ_2oo6 
Bán tại 1110 190.000 

Đá xâw' , P\ A , . . ' Đa học Ỉ.3.Iì Ban tại n10 170.000 
dụng 

Mỏ đá xâj' dụ'ng Núi l,ả, xã Phước Tân của Côngty TNIIH Xây dụ'ng ThƯũ'Hg nlại \'à Dịch \'l_l Nlinh Ĩ`uấn (Số 243 dường 27/4, ấp Thạnh Sơn, xã llồ Tràm, Thành phố llồ Chí Minh) 

Đíiíĩụĩìẵyv Đá 10x20 n13 75ẸỄỊỂ06 (10x20)lnnì 418.000 

íỉìíĩlặâgy Đá 20x40 m3 75ỆỆỀĨă06 (20X40)n1m 4 I 8.080 

Đá xâv TCVN ' 
. . . 40. . 

dụng 
Đá 40x60 mỉ 737022006 ( X60)mm 338 520 

“ “`CVN 1' 1 ` 

Ệlĩẵẵy Đả 0 X 4 "'3 75l'I0'2006 (O ̀  40)mm Giá bản trên 
2g8^000 

' 
' 

z. 
” 

, 5.800m3/ 
1 dí 1 

^ h * 

, . , ,, 1 .~ 

O' ` (`Ĩ`ọt) P .ưmg t`ẹ'Ĩ tháJ1g(Ngu)'ên 0,581 
Đa xay Đa, hõc mỉ Đa A0 bo Sau no nãnì la ben mua tại 262 400 khg_ 
dựng ' 

› mìn 70.000m3 - mỏ " °1) 

Ngllyên khổi 

Đá xây Đá mỉ sàng m3 232.500 
dịrlìg 

Đá xây Ẹấp ẵhổí 
3 

TCVN 8859: 0x4mm Dmax I 3 I _ 960 
dụng 

am ma* m 2023 37,5mm ”' 

37,5mm 

Đá xây ẵấp ẵhểí đĩ 
3 

TCVN 8859: 0x25mm Dmax 127 600 dln lĨld.K IH = › . 

25mm



ll. (".vẮ'l` xgÃ\' D1_`.`IG (CÁT NGHIỀN, (`ÁT TỊ" NIIIỂN. <:.r'\'r SẠ\N L,ẮP)

~ 

` I 

Í 

Klìàì năng 
Ì`hànhỊ1llãIĩì , .. V , 

(ĩiiì lìán íclĩưa (`llí`I1lì lệch sry cung L'l'ng ,_ _ 

'\'l1l')l1I \ât \`:'Iĩ liêu \ả\ Qu) ChuEìn`ỉ1cLxE 
Í fỡỉổu kiên 

1 
. l)a0 ơổm tlìuỗ ` 

I 

tlIll'C` lễ tai 
lrui1u`ọing 

Stt ., , 

` ' ' .Ị l)íl`n xị* clluân kỹ 7 Qu) ciic!) `\I(lLluI độ Ió`n ỷ ` 

' 

, 
\ ận cl1lly'ôn* h 

_ _`o ị_. .Ấ 
' khaithác Ghí chủ 

lllgu* dgl-1lglIl1)'l A íhu`(JI!g mì_ìl trll' C (Ĩy lẹ A1 Íhtll đlenì ` _ 

_À _A _ tlìuạ - ., -Ạ . cun Izll (m3) 
đlcnl hiẹn tại tanglglanl) lllẹn (ại ' 

(m3llIlảng) 

I 
.\l(ì cát xâ_\ mlựng Suối Nlxánh 3 hồ Dầu 1`iếng. xã Nlinh “I`hạnI1 của Công ly' (`ố phần Dầu tu- lìất động sán \`à Klloảng sản Đông Tiến (75 Dường D3, Khu nhà ớ '1`.\1-D\' Sóng Thần, Khu phổ 

'l`hống Nhât 1, pI1u'ò11ơ Dĩz\l1, Thành phố llồ Chí Nlinh)e 

- 280.000/m3 
C'ttl1` d` L Ã . , . th htán 

Cát xây , ,Ấ QCVN a ,OE ung. Cung Cap Cong ch! ban tại ( an 
,

0 
Cat tự nhien m3 , cho be tong Va 2-3,3 ` ` , n truoc) 673.573 

dựng 1ô:202J/BXD › trinh nha nươc mo ,, vưa) - 330,000/m3 
(thanh toán sau)



Pỉxụ llịc 2 
L`<^›.\`(; IỄỎ GI,Á x/`Ạ”r Llljĩll X;Ã\' l)1_"\`(,' TìỉA.\1 KHỊẨLO GIẤẤ 1`lỉỊ TRLĩ“ỜN<; 

”rllỉ`:í› 1ẫ.vẫ(ì (”`./Ắt) TÌ.\`H HÌNH (JI.-Ấ. CLỉ.~ĩ !“"x"1ã,4.T\` ^\›]ỉẦl\` D.ÂN I›H1ĩ"(`iN<;. XÃ, +›Ặc` Klỉlỉ 
(lìilĩỉl kệ*Iỉl 77/(3IĨ_L" Í?tí(› .\'(Ế 75GỒ ,"Y`Ỉ3-.S`.\'z'ì4Í*.' 1' Ỉ7..\,D Ì7(íề'L`l.\` 10 Ố ,r2026 L'I((l .S`1J"j\Ìì_l' l1JI_I'Ì7(<5'j 

Nh , Vrt Tên \'ật Quy chuẫn, Điều kiện Vân (ỆỆIÍẾ 
bắn 

STT Ýẵn 
. 

“" 
liệu, loại Đo-n vị* tiêu chuân kỹ Quy cách Nhà sản xuât xuât xú' tllư0`ng `,1 

. Ghi chủ A 
a ga“Ĩ, 

llẹu* , ., * ^ ie . chuyen* gom tllue gia Vat lleu thuạt mạl _ , _ _ ' ' 
trị gia tang)* 

[I] [21 [3] [4] [5] [6] [7] í8] [9] [lũ] Il I] [lì] 

ĐẢ XÂY 
DỰNG 

Côlìg ty Cổ Công vălì số 
phân klìoálìg 218 Nguyễn 70/BC-UBND *À 

, _,, , À TCVN sản xây' dụng Cư Trinh, lìgảy Z7 
1 Đa ̂“°*y d*'“g Đa 1x2 đ°"ầ/"`3 7570:2006 Bìnlì Du'ơng plìLI'Ờng Cầu 05/3/2026 của 650"000 

(bãi đá Quậlì 7. Ôzưg Lãnh UBND P.Cầu 
Qllậlì 4) Ông Lãnh 

CÁT XÂY 
DỤNG 

Công ty A _ Ấ Cong Van So 

°ẵĩẵỆẵỆ” 
C ,t A Công ty Thái Mính Thanh, n ` 

2 
a xay Cát san lấp đồng/m3 Clìâu - bãi 102/56 Lê gay 

, 400.000 dụng . - 10/3/2026 cua Linh Anh Van Thọ, UBND phườn ^ A 

Thông Tẵly' P'ThỄ_)IIĩg. Tay 

Hội Ọ'


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-03-12T15:07:08+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	SỞ XÂY DỰNG ký số bản sao văn bản điện tử!




